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Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7/20, đường ĐT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

- Điện thoại: (0274) - 3731483  Fax: (0274) - 3731352  

- Email: icdsongthan@saigonnewport.com.vn 

- Vốn điều lệ: 120.068.720.000 đồng 

- Mã chứng khoán: IST 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông  

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) 

 



 

TT Số Nghị quyết  Ngày Nội dung 

1 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ 27/06/2020 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất 

kinh doanh, đầu tư, lao động, tiền lương năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương 

hướng hoạt động năm 2020; 

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020; 

- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, chia cổ tức, phân 

phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý của Công 

ty cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần; 

- Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận việc kí kết các hợp đồng, giao dịch 

của công ty với công ty của người nội bộ hoặc liên quan đến người nội bộ; 

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; 

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên. 

II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

T

T 
Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu - không 

còn là TV HĐQT 

Số buổi 

họp  

Tỷ lệ 

tham dự  
Ghi chú 

1 Nguyễn Thành Sơn Chủ tịch 01/06/2016 6/6 100,0% 

Bổ nhiệm chức danh chủ 

tịch HĐQT kể từ ngày 

21/4/2020. 



2 Nguyễn Sơn Phó Chủ tịch 01/06/2016 6/6 100,0%  

3 Thành Quang Vinh Thành viên 01/06/2016 4/6 66,7%  

4 Trần Trí Dũng  Thành viên 27/06/2020 0  

Chưa có phiên họp diễn ra 

từ ngày 27/06/2020 đến 

30/06/2020. 

5 Ngô Trọng Phàn Chủ tịch 01/06/2016 – 27/06/2020 5/6 83,3% 

Miễn nhiệm chức danh chủ 

tịch HĐQT kể từ ngày 

21/04/2020. Miễn nhiệm tư 

cách TV HĐQT kể từ ngày 

27/06/2020. 

6 Nguyễn Đức Anh Thành viên 21/04/2017 – 27/06/2020 6/6 100,0% 

Miễn nhiệm tư cách TV 

HĐQT kể từ ngày 

27/06/2020. 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần (ICDST) đã tổ chức 6 phiên họp định 

kì, đột xuất dưới các hình thức khác nhau nhằm có những chỉ đạo kịp thời, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công 

ty đảm bảo hiệu quả cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể: 

 Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 

 Chủ trì trong công tác đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020 trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

 Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo định kỳ kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, mua sắm, công tác lao động 

tiền lương; Xem xét, thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh; 



 Giám sát, quản lý chặt chẽ chi phí; Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản 

nợ khó đòi, tình hình vay nợ, sử dụng các đòn bẩy tài chính, cập nhật các chỉ số tài chính của công ty;  

 Giám sát công tác bàn giao chức danh Giám đốc; 

 Kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Giám đốc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định; 

 Giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn tại các công ty liên kết, các liên doanh không thành lập pháp nhân 

theo chế độ báo cáo định kì và bất thường theo quy định của công ty;  

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị  

TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/2020/NQ-HĐQT 24/02/2020 
Thông qua về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020. 

2 02/2020/NQ-HĐQT 10/03/2020 
Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020; 

Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. 

3 03/2020/NQ-HĐQT 10/03/2020 
Thông qua đề xuất miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công 

ty và đề cử nhân sự cho các chức danh này. 

4 04/2020/NQ-HĐQT 21/04/2020 

Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Ngô Trọng Phàn 

và Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Thành Sơn; 

Thông qua bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Sơn 

và Giám đốc công ty đối với ông Trần Trí Dũng. 

5 05/2020/NQ-HĐQT 05/05/2020 

Thông qua hủy kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 16/03/2020 để tham dự Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo tại thông báo số 

49/TB-ICDST ngày 24/02/2020; 

Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội 



đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 26/05/2020). 

6 06/2020/NQ-HĐQT 22/06/2020 

Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2020, dự kiến 6 tháng đầu 

năm 2020; 

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 

Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. 

III. Ban kiểm soát  

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

T

T 
Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không  

là thành viên BKS 

Số buổi họp 

BKS tham dự  

Tỷ lệ tham 

dự họp 
Ghi chú 

1 Trần Thị Ngọc Mai Trưởng BKS 
06/04/2018/ 

27/06/2020 
2 100% 

Miễn nhiệm ngày 

27/6/2020 

2 Nguyễn Việt Hưng 
Trưởng BKS 

27/06/2020 1 100% Bổ nhiệm ngày 

27/6/2020 

3 Hồ Hải Đăng Thành viên BKS 01/06/2016 3 100%  

4 Nguyễn Thị Bạch Cúc Thành viên BKS 01/06/2016 

27/06/2020 

2 100% Miễn nhiệm ngày 

27/6/2020 

5 Phạm Thị Hồng 

Nhung 

Thành viên BKS 27/06/2020 1 100% Được bầu vào 

27/6/2020 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

- Cử đại diện tham gia các buổi họp của HĐQT, của Ban Giám đốc công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt 

động kinh doanh của công ty; 

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT 



- Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 1,2/2020 đã được thông qua; 

- Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty; 

- Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 

- Việc giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đến nay BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy 

định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý công ty. HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều 

hành Công ty đúng với kế hoạch 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: 

 - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

hoàn thành công việc, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. 

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty; 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 

 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

IV. Đào tạo về quản trị công ty 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 

hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong kì chưa phát sinh. 

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 

(Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty  

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người 

có liên quan của người nội bộ. 

T

T  

Tên tổ 

chức/cá nhân  

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty  

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 

thông qua (nếu có, 

Số lượng, 

tỷ lệ nắm 

giữ cổ 

phiếu sau 

Ghi chú  



nêu rõ ngày ban 

hành)  

khi giao 

dịch 

         

 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công 

ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:  

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 

ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):  

 Công ty có các giao dịch cung cấp dịch vụ/ thuê dịch vụ với các công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 (ba) năm 

trở lại đây: 

- Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ) 

- Công ty Cổ phần Tiếp Vân Tân Cảng Bình Dương (Công ty liên kết) 

- Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam (Công ty liên kết) 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:  

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:  

 

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Trong kì không phát sinh các giao 



dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty. 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không) 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT; T5. 

                                             CHỦ TỊCH HĐQT 

                                               (Ký tên và đóng dấu) 

 

  



PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

 

TT  Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 

giao dịch 

CK 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi 

cấp. 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

liên hệ  

Thời điểm bắt 

đầu là người 

liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người liên quan  

Lý do 

 Nguyễn Thị Thu Oanh     01/06/2016 27/06/2020  

 Ngô Xuân Lộc     01/06/2016 27/06/2020  

 Ngô Bảo Ngọc     01/06/2016 27/06/2020  

 Tô Thu Nga     01/06/2016   

 Nguyễn Thanh Vân     01/06/2016   

 Nguyễn Hoàng Giang     01/06/2016   

 Phạm Ngọc Thu Nga     01/06/2016   

 Nguyễn Hoàn     01/06/2016   

 Lê Thị Ân     01/06/2016   

 Nguyễn Hoàng Phong     01/06/2016   

 Thành Tích     01/06/2016   

 Nguyễn Thị Nòng     01/06/2016   

 Nguyễn T.Ánh Nguyệt     01/06/2016   



 Thành Bảo Hoa     01/06/2016   

 Thành Bảo Hân     01/06/2016   

 Lê Thị Huyền     21/04/2017 27/06/2020  

 Nguyễn Đức Khôi     21/04/2017 27/06/2020  

 Nguyễn Đức Nho     21/04/2017 27/06/2020  

 Nguyễn Thị Chính     21/04/2017 27/06/2020  

 Nguyễn Đức Nhã     21/04/2017 27/06/2020  

 Nguyễn Đức Ba     21/04/2017 27/06/2020  

 Nguyễn Thị Luyến     21/04/2017 27/06/2020  

 Nguyễn Thị Thùy Linh     21/04/2017 27/06/2020  

 Lại Thị Thùy     27/06/2020   

 Trần Lại Bình Minh     27/06/2020   

 Trần Lại Nhật Minh     27/06/2020   

 Trần Triệu Phú     06/04/2018 27/06/2020  

 Mai Thị Trâm     06/04/2018 27/06/2020  

 Trần Vân Anh     06/04/2018 27/06/2020  

 Mai Thị Hồng Nhung     01/06/2016   

 Hồ Minh Thành     01/06/2016   



 Hồ Minh Tăng     01/06/2016   

 Trần Thị Bình     01/06/2016   

 Hồ Hải An     01/06/2016   

 Nguyễn T. Kim Nhung     01/06/2016   

 Hồ Thị Hoàn     01/06/2016   

 Nguyễn Thành Quân     01/06/2016   

 Nguyễn Đồng     01/06/2016 27/06/2020  

 Trần Thị Hoa     01/06/2016 27/06/2020  

 Nguyễn T.Hoàng Lan     01/06/2016 27/06/2020  

 Nguyễn T.Hồng Nhung     01/06/2016 27/06/2020  

 Nguyễn Thành Vũ     01/06/2016 27/06/2020  

 Nguyễn Thùy Ngân     01/06/2016 27/06/2020  

 Nguyễn Hạnh Nguyên     01/06/2016 27/06/2020  

 Mai Xuân Thảo     27/06/2020   

 Nguyễn Đức Minh     27/06/2020   

 Nguyễn Đức Trí     27/06/2020   

 Nguyễn Phạm Hồng Lê     27/06/2020   

 Nguyễn Phạm Hồng Nhi     27/06/2020   



 Đặng Thị Dùng     27/06/2020   

 Phạm Thị Hồng Nhiên     27/06/2020   

 Phạm Văn Hùng     27/06/2020   

 Phạm Duy Hưng     27/06/2020   

 Vũ Thị Định     15/01/2019   

 Nguyễn Ngọc Quang     15/01/2019   

 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh     15/01/2019   

 Nguyễn Đình Cận     15/01/2019   

 Biện Thị Khả     15/01/2019   

 Vũ Văn Nhận     15/01/2019   

 Lại Thị Ó     15/01/2019   

 Nguyễn Thị Hồng     15/01/2019   

 Nguyễn Đình Tùng     15/01/2019   

 Nguyễn Đình Sơn     15/01/2019   

 Phạm Đình Hữu     25/12/2019   

 Nguyễn Thị Lắm     25/12/2019   

 Đào Thị Thu Huyền     25/12/2019   

 Phạm Hoàng Nam     25/12/2019   



 Phạm Vân Khánh     25/12/2019   

 Phạm Thị Thanh Hà     25/12/2019   

 Nguyễn Thanh Huy     25/12/2019   

 Lê Nguyễn Vương Hoàn     01/06/2016   

 Công ty CP ICD Tân 

Cảng - Long Bình  

    
01/06/2016 27/06/2020 

 

 Công ty CP Dịch vụ biển 

TC  

    
01/06/2016 27/06/2020 

 

 Công ty CP Tiếp Vận 

Tân Cảng Bình Dương 

    
01/06/2016  

 

 Công ty CP Hàng hải Á 

Châu 

    01/06/2016 
 

 

 Công ty CP Đầu tư và 

Quản lý Tài sản Á Châu 

    01/06/2016 
 

 

 Công ty CP Dịch vụ biển 

TC 

    01/06/2016 
 

 

 Công ty CP Hàng hải Á 

Châu 

    01/06/2016 
 

 

 Công ty CP Unithai 

Maruzen Logistics Việt 

Nam 

    

01/06/2016  

 



PHỤ LỤC 02 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 
 

Stt Họ tên 
TK CK 

giao dịch 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 Ngô Trọng Phàn   TV HĐQT    0     

1.1 Nguyễn Thị Thu Oanh   Vợ         

1.2 Ngô Xuân Lộc   Con         

1.3 Ngô Bảo Ngọc   Con         

1.4 Công ty CP ICD Tân Cảng - 

Long Bình  

  
TV HĐQT 

  
    

  

1.5 Công ty CP Dịch vụ biển TC    Chủ tịch HĐQT         

2 Nguyễn Thành Sơn   CT HĐQT   6.200     

2.1 Tô Thu Nga   Vợ         

2.2 Nguyễn Thanh Vân   Con         

2.3 Nguyễn Hoàng Giang   Con         

2.4 Phạm Ngọc Thu Nga   Em dâu         

2.5 
Công ty CP Tiếp Vận Tân Cảng 

Bình Dương 
 TV HĐQT   473.524   

3 Nguyễn Sơn   Phó CT HĐQT   0   

3.1 Nguyễn Hoàn   Bố đẻ       



3.2 Lê Thị Ân   Mẹ đẻ       

3.3 Nguyễn Hoàng Phong   Con       

3.4 Công ty CP Hàng hải Á Châu     4.353.355   

3.5 
Công ty CP Đầu tư và Quản lý 

Tài sản Á Châu 

     
    

3.6 Công ty CP Dịch vụ biển TC             

4 Thành Quang Vinh   TV HĐQT    0     

4.1 Thành Tích   Bố đẻ         

4.2 Nguyễn Thị Nòng   Mẹ đẻ         

4.3 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt   Vợ         

4.4 Thành Bảo Hoa   Con         

4.5 Thành Bảo Hân   Con         

4.6 Công ty CP Hàng hải Á Châu     4.353.355   

5 Nguyễn Đức Anh   TV HĐQT   0      

5.1 Lê Thị Huyền   Vợ                  

5.2 Nguyễn Đức Khôi   Con         

5.3 Nguyễn Đức Nho  Bố        

5.4 Nguyễn Thị Chính  Mẹ      

5.5 Nguyễn Đức Nhã  Anh trai      

5.6  Nguyễn Đức Ba  Em trai      



5.7 Nguyễn Thị Luyến  Chị dâu      

5.8 Nguyễn Thị Thùy Linh  Em dâu      

5.9 Công ty Cổ phần Unithai 

Maruzen Logistics Việt Nam 

  
CT HĐQT 

  
   

  

6 Trần Trí Dũng  TV HĐQT, GĐ   5.800   

6.1 Lại Thị Thùy   Vợ   2.700   

6.2 Trần Lại Bình Minh   Con       

6.3 Trần Lại Nhật Minh  Con      

7 Trần Thị Ngọc Mai  Kiểm soát viên   0   

7.1 Trần Triệu Phú  Bố       

7.2 Mai Thị Trâm  Mẹ      

7.3 Trần Vân Anh  Em gái      

8 Hồ Hải Đăng   Kiểm soát viên    12.400    

8.1 Mai Thị Hồng Nhung   Vợ         

8.2 Hồ Minh Thành   Con         

8.3 Hồ Minh Tăng   Bố đẻ          

8.4 Trần Thị Bình   Mẹ đẻ          

8.5 Hồ Hải An   Anh trai          

8.6 Nguyễn Thị Kim Nhung   Chị Dâu          

8.7 Hồ Thị Hoàn   Em gái          



8.8 Nguyễn Thành Quân   Em rể          

9 Nguyễn Thị Bạch Cúc   Kiểm soát viên     0     

9.1 Nguyễn Đồng   Bố          

9.2 Trần Thị Hoa   Mẹ          

9.3 Nguyễn Thị Hoàng Lan   Chị          

9.4 Nguyễn Thị Hồng Nhung   Chị          

9.5 Nguyễn Thành Vũ   Chồng          

9.6 Nguyễn Thùy Ngân   Con          

9.7 Nguyễn Hạnh Nguyên   Con          

10 Nguyễn Việt Hưng  Trưởng BKS   0    

10.1 Mai Xuân Thảo  Vợ       

10.2 Nguyễn Đức Minh  Con       

10.3 Nguyễn Đức Trí  Con      

11 Phạm Thị Hồng Nhung  Kiểm soát viên   0   

11.1 Nguyễn Phạm Hồng Lê  Con      

11.2 Nguyễn Phạm Hồng Nhi  Con      

11.3 Đặng Thị Dùng  Mẹ      

11.4 Phạm Thị Hồng Nhiên  Chị gái      

11.5 Phạm Văn Hùng  Em trai       

11.6 Phạm Duy Hưng  Em trai      



12 Nguyễn Quang Ngọc  Phó Giám đốc   0   

11.1 Vũ Thị Định  Vợ      

11.2 Nguyễn Ngọc Quang  Con      

11.3 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh  Con      

11.4 Nguyễn Đình Cận  Bố      

11.5 Biện Thị Khả  Mẹ       

11.6 Vũ Văn Nhận  Bố vợ      

11.7 Lại Thị Ó  Mẹ vợ      

11.8 Nguyễn Thị Hồng  Chị gái      

11.9 Nguyễn Đình Tùng  Anh trai      

11.10 Nguyễn Đình Sơn  Anh trai      

12 Phạm Thanh Sơn  Phó Giám đốc   0   

12.1 Phạm Đình Hữu  Bố      

12.2 Nguyễn Thị Lắm  Mẹ      

12.3 Đào Thị Thu Huyền  Vợ      

12.4 Phạm Hoàng Nam  Con       

12.5 Phạm Vân Khánh  Con       

12.6 Phạm Thị Thanh Hà  Em gái      

12.7 Nguyễn Thanh Huy  Em rể      

13 Nguyễn Thị Minh  Hương   Kế toán trưởng           6.300     



13.1 Lê Nguyễn Vương Hoàn   Con        
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